
Phụ lục số 2
           DANH SÁCH, SỐ HIỆU TIỂU KHU 

   (Ban hành kèm theo Quyết định số  7252 /QĐ-UBND ngày 06  tháng 9  năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 
Nẵng)

TT Tên Tiểu 
khu cũ

Tên Tiểu khu 
mới

Xã,
phường TT Tên

 Tiểu khu cũ
Tên 

Tiểu khu mới
Xã,

phường
(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d)
1 2 1 Hòa Bắc 35 34 33 Hòa Bắc
2 4 2 Hòa Bắc 36 32 34 Hòa Bắc
3 5 3 Hòa Bắc 37 27A+B 35 Hòa Ninh
4 11 4A Hòa Hiệp Bắc 38 27C 36 Hòa Liên
5 Hòn Sơn Trà 4B Hòa Hiệp Bắc 39 33 37 Hòa Bắc
6 1 5 Hòa Bắc 40 27D 38 Hòa Ninh
7 3 6 Hòa Bắc 41 36 39 Hòa Bắc
8 6 7 Hòa Bắc 42 40 40 Hòa Ninh

9 7 8 Hòa Bắc      43,44,45 41C (Kh+Sơn)
41 Kh1
41 Kh2

        41S

Hòa Khánh Bắc
Hòa Khánh Nam

Hòa Sơn
10 8 9 Hòa Bắc 46 38 42 Hòa Ninh
11 9 10 Hòa Bắc 47 37 43 Hòa Ninh
12 10 11 Hòa Hiệp Bắc 48 39 44 Hòa Ninh
13 21A 12 Hòa Bắc 49,50 41A 45A Hòa Ninh
14 18 13 Hòa Bắc 45B Hòa Ninh
15 17 14 Hòa Bắc 51 43 46 Hòa Ninh
16 13 15 Hòa Bắc 52 42 47 Hòa Ninh
17 12 16 Hòa Hiệp Bắc 53 41B 48 Hòa Ninh

18 20 17 Hòa Bắc 54,55 41(Nhơn+Sơn) 49 N
49S

Hòa Nhơn
Hòa Sơn

19 16 18 Hòa Bắc 56,57,58 41D 50 N
50M

Hòa Nhơn
Hòa Minh



(Nhơn+Minh+
Phát)

50 P Hòa Phát

20 19 19 Hòa Bắc 59 46A 51 Hòa Ninh
21 21B 20 Hòa Bắc 60 46B 52 Hòa Phú
22 24 21 Hòa Bắc 61 45 53 Hòa Phú
23 14 22 Hòa Liên 62 44 54 Hòa Phú

24 15 23 Hòa Bắc 63,64 47 55 Phg 
55 Ph

Hòa Phong
Hòa Phú

25 23 24 Hòa Bắc 65 48 56 Hòa Phú
26 25 25 Hòa Bắc 66 50 57 Hòa Phú
27 22 26 Hòa Bắc 67 49 58 Hòa Phú
28 28 27 Hòa Bắc 68 51 59 Hòa Khương

29,30 27A+26 28A Hòa Liên 69 53 60 Hòa Khương
28B Hòa Liên 70 52 61 Hòa Khương

31 29 29 Hòa Bắc 71 54 62 Thọ Quang
32 30 30 Hòa Bắc 72 55 63 Thọ Quang
33 35 31 Hòa Bắc 73 56 64 Thọ Quang
34 31 32 Hòa Bắc

Tổng 73 TK


